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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

  

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-BYT ngày 10/6/2024 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2024.  

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai Tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Cung ứng đầy đủ vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (sau 

đây viết tắt là TCMR). 

- Duy trì thành quả và nâng cao hiệu quả công tác TCMR. 

- Triển khai hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Triển khai các vắc xin mới trong TCMR (vắc xin Rota, Td). 

II. CHỈ TIÊU 

1. Chỉ tiêu tiêm chủng vắc xin TCMR năm 2024: 

TT Nội dung Chỉ tiêu 

1 

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em dưới 

1 tuổi (Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, VGB, Hib, Bại 

liệt uống, Sởi) 

≥ 90% 

2 Tỷ lệ tiêm vắc xin Viên gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ  ≥ 90% 

3 Tỷ lệ tiêm vắc xin Uốn ván 2 cho phụ nữ có thai ≥ 90% 

4 Tỉ lệ tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản  ≥ 90% 

5 Tỷ lệ tiêm vắc xin Sởi - Rubella  ≥ 95 % 

6 Tỷ lệ tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT)  ≥ 90% 

7 Tỷ lệ tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi  ≥ 90% 

8 Tỷ lệ tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) ≥ 90% 

9 Tỷ lệ uống vắc xin Rota   ≥ 90% 
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2. Chỉ tiêu giám sát bệnh trong TCMR năm 2024: 

TT Nội dung Chỉ tiêu 

1 Giữ vững thành quả thanh toán bệnh Bại 

liệt: Không có trường hợp Bại liệt do Virus 

Bại liệt hoang dại trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2024. 

0 trường hợp 

2 Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh 

(100% số huyện có số mắc uốn ván sơ sinh 

dưới 1/1000 trẻ đẻ sống). 

100% huyện đạt 

3 Tỷ lệ mắc bệnh sởi   ≤ 5/100.000 dân 

4 Tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu   ≤0,1/100.000 dân 

5 Tỷ lệ mắc bệnh ho gà   ≤ 1/100.000 dân 

6 Ca Liệt mềm cấp được điều tra lấy mẫu   ≥1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi 

7 Ca nghi sởi/rubella được điều tra và lấy mẫu 

xét nghiệm  

≥2/100.000 dân trên phạm 

vi huyện 

8 Số ca chết sơ sinh được điều tra  ≥ 2/1.000 trẻ đẻ sống 

III. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

1. Phạm vi triển khai: Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Thời gian triển khai: Năm 2024. 

3. Đối tượng triển khai: Bao gồm trẻ em và phụ nữ có thai (Phụ lục đính kèm) 

IV. NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo thường xuyên và kịp thường hoạt động tiêm chủng mở rộng để đạt 

được các chỉ tiêu đề ra; 

- Tăng cường chỉ đạo của Cấp ủy đảng, cấp chính quyền, các ban ngành 

đoàn thể, các Tổ chức chính trị xã hội để triển khai hiệu quả hoạt động tiêm chủng 

mở rộng;  

- Xây dựng chỉ tiêu Tiêm chủng mở rộng vào Nghị quyết phát triển Kinh tế - 

xã hội của từng địa phương; 

- Duy trì công tác giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác tiêm chủng giữa 

chính quyền địa phương và Ngành y tế; giữa cơ sở y tế tuyến tỉnh với cơ sở y tế 

tuyến huyện và cơ sở y tế tư nhân. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn, 

vướng mắc triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng. 

2. Hoạt động nâng cao nguồn nhân lực 

-  Đầu tư nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng được các nhu cầu ứng dụng công 

nghệ khoa học trong việc khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin tiêm chủng 

Quốc gia. 

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán 

bộ tiêm chủng; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin trong 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế.  

3. Truyền thông, tuyên truyền 

-  Triển khai hoạt động Thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm: xây dựng 

các chương trình, tọa đàm, phóng sự, về hiệu quả sử dựng vắc xin trong Chương 

trình TCMR; xây dựng và tiếp nhận tài liệu truyền thông về TCMR từ Trung ương 

để triển khai hiệu quả hoạt động truyền thông. 

- Đẩy mạnh ứng dụng tuyên truyền về hiệu quả việc phòng một số bệnh 

truyền nhiễm khi trẻ được tiêm chủng vắc xin đầy đủ trên các trang mạng xã hội 

như: Internet, Zalo, Facebok, … 

4. Triển khai các hoạt động TCMR 

- Duy trì triển khai Chương trình tiêm chủng thường xuyên, triển khai chiến 

dịch tiêm bù tiêm vét. 

- Triển khai các chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin cho trẻ em có nguy cơ cao 

mắc bệnh truyền nhiễm khi có hướng dẫn từ Bộ Y tế. 

- Duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng các vắc xin trong 

TCMR, thực hiện theo dõi báo cáo, điều tra và họp Hội đồng Tư vấn chuyên môn 

môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin theo quy 

định. 

- Thống kê báo cáo, sử dụng sổ sách, biểu mẫu ghi chép đúng mẫu, báo cáo 

đúng thời gian quy định. Sử dụng, quản lý, khai thác hiệu quả trên Hệ thống thông 

tin tiêm chủng Quốc gia (NIIS). 

- Duy trì hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm có vắc xin trong TCMR 

điều tra ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm theo quy định đối với trường hợp UVSS, Liệt 

mềm cấp, nghi sởi, rubella, chết sơ sinh tại các cơ sở y tế và cộng đồng đạt chỉ tiêu 

đề ra. 

5. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin  

- Thực hiện rà soát đối tượng tiêm chủng (trẻ em, phụ nữ có thai thuộc đối 

tượng của chương trình TCMR) 

- Dự trù và tiếp nhận từ Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Viện vệ sinh dịch tễ 

Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM); Chủ động cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 
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kịp thời, không để gián đoạn; Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng 

đúng tiến độ. 

6. Giám sát các bệnh có vắc xin trong TCMR:  

- Duy trì giám sát các bệnh có vắc xin trong TCMR. Điều tra ca bệnh, lấy 

mẫu bệnh phẩm theo quy định đối với trường hợp liệt mềm cấp, nghi sởi, 

rubella, chết sơ sinh, nghi uốn ván sơ sinh tại các cơ sở y tế và cộng đồng đạt chỉ 

tiêu đề ra, lồng ghép giám sát phát hiện các bệnh trong TCMR.  

7. Tăng cường an toàn tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm và 

kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng: 

- Duy trì hệ thống giám sát phản ứng sau tiêm chủng các vắc xin trong 

TCMR; tổ chức các lớp tập huấn và tập huấn lại cho cán bộ làm công tác TCMR 

các tuyến về thực hiện tiêm chủng an toàn, giám sát, phát hiện, điều tra các 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.  

- Thực hiện việc theo dõi, báo cáo, điều tra và tổ chức họp Hội đồng Tư 

vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 

xin theo qui định.  

- Bồi thường các trường hợp tai biến nặng sau sử dụng vắc xin trong 

TCMR năm theo qui định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 

5/2/2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/ND-CP.  

- Triển khai các hoạt động giám sát chủ động và giảm sát thường quy hoạt 

động tiêm chủng theo kế hoạch. 

V. NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG: 

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí hoạt động cho Chương trinh 

tiêm chủng mở rộng theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-

CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ.  

2. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động cho Chương trinh tiêm 

chủng mở rộng theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP 

ngày 05/2/2024 của Chính phủ, được thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách, 

bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Kế 

hoạch. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

1.1. Phòng Nghiệp vụ 

 - Tham mưu Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai tiêm 

chủng mở rộng tên địa ban tỉnh Bình Phước, năm 2024. 

- Đầu mối chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch Chương trình TCMR trên địa 

bàn tỉnh năm 2024. 



5 

 

 

 

- Hướng dẫn tổ chức triển khai đào tạo, tấp huấn nâng cao nguồn nhân lực 

cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng. 

- Tham mưu chỉ đạo cho cơ sở y tế triển khai tiêm chủng đảm bảo tiêm 

chủng an toàn, hiệu quả, không để lãng phí vắc xin, đảm bảo công tác xử lý rác 

thải sau tiêm chủng theo quy định. 

1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách triển khai Kế hoạch Chương trình tiêm 

chủng năm 2024.  

1.3.  Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 

-  Chủ động tham mưu Sở Y tế chỉ đạo triển khai hoạt động TCMR năm 2024.  

- Chủ trì hướng dẫn tổ chức triển khai đào tạo, tấp huấn nâng cao nguồn 

nhân lực cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát 

đối tượng, dự trù số lượng vắc xin, tránh để tình trạng dự trù thiếu; đảm bảo việc 

tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin và thực hiện tiêm chủng an toàn theo 

hướng dẫn Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở Y tế phối 

hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách 

triển khai Kế hoạch Chương trình tiêm chủng năm 2024.  

- Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tiên chủng tại các 

cơ sở tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tiếp nhận và phân bổ vắc xin, vật tư tiêm chủng hàng tháng cho tuyến 

huyện, thị xã và thành phố. 

-  Có trách nhiệm nhận tài liệu truyền thông do Chương trình TCMR quốc 

gia và khu vực cấp, có kế hoạch phối hợp với các đơn vị truyền thông trên địa bàn 

thông tin tuyên truyền về TCMR. 

- Tổng hợp và báo cáo tiêm chủng mở rộng hàng tháng theo đúng quy 

định của Bộ Y tế. 

1.4. Đơn vị trực thuộc Sở Y tế  

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan triển 

khai hoạt động Chương trình TCMR theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động lồng ghép triển khai hoạt động Chương trình TCMR với các hoạt 

động, Dự án chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.  

2. Đề nghị Sở Tài chính 

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch, đồng thời thực 

hiện quyết toán theo quy định. 
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3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các trang tin điện tử (website), 

bản tin của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của 

lợi ích tiêm vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

4. Đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở Giáo dục, phối hợp với Ngành Y tế triển khai hoạt 

động rà soát đối tượng trẻ em tiêm chủng; Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo 

dục, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh. 

- Chủ động phối hợp với Ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát trước, 

trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ. 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch Chương trình Tiêm chủng 

mở rộng năm 2024 tại địa phương; 

- Đầu tư nguồn lực, bố trí nguồn ngân sách địa phương triển khai hiệu quả 

Chương trình TCMR  năm 2024.   

- Chỉ đạo cho các cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đối 

tượng, dự trù vắc xin, tiếp nhận và bảo quản sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng an 

toàn hiệu quả, đúng mục đích, không lãng phí.  

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt 

động tiêm chủng định kỳ.   

6. Trung tâm y tế các huyện, thị xã và thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan xây 

dựng dự toán kinh phí cho hoạt động Chương trình TCMR  năm 2024. 

- Tham mưu Ủy ban nhân nhân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, 

bố trí nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo nguồn kinh phí cho Chương trình 

TCMR năm 2024.  

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình 

thực hiện và báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện, thị tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa của tiêm chủng mở rộng trên các phương tiện truyền 

thông sẵn có tại địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội 

tham gia thực hiện tiêm chủng. 
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- Hướng dẫn cho cán bộ tuyến xã về khám sàng lọc trước tiêm chủng, 

cấp cứu và xử trí phòng chống sốc. 

- Tổ chức trực cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng, báo cáo đầy đủ, kịp thời trong thời gian thực hiện tiêm chủng . 

- Thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ tuyến xã về công tác 

cấp cứu và xử trí phòng chống sốc khi có yêu cầu. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị phản ánh về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật) để hướng dẫn, 

giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (để p/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/h); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- TT KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT – NV (Cúc). 

         GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Phụ lục: Đối tượng TCMR năm 2024 

(Đính kèm Kế hoạch số:          KH – SYT của Sở Y tế  triển khai hoạt động Chương trình TCMR năm 2024) 

TT  Đơn vị  

Số 

huyện 

miền 

núi 

khó 

khăn 

Tổng 

số xã 

Số xã 

miền 

núi 

đặc 

biệt 

khó 

khăn 

Dân số 

Trẻ < 1 tuổi Trẻ 18 tháng 
Đối tượng tiêm vắc xin VNNB  

(1-5 tuổi) 
Trẻ 7 tuổi Phụ nữ có thai 

Số trẻ 

<1 tuổi 

Trong 

đó số 

đối 

tượng 

vùng 

khó 

khăn 

Số trẻ 

18 tháng 

Trong 

đó số 

đối 

tượng 

vùng 

khó 

khăn 

Số trẻ 

tiêm 2 

mũi 

Trong 

đó số 

đối 

tượng 

vùng 

khó 

khăn 

Số trẻ 

tiêm 

mũi 3 

Trong 

đó số 

đối 

tượng 

vùng 

khó 

khăn 

Số trẻ 7 

tuổi 

Tron

g đó 

số 

đối 

tượn

g 

vùng 

khó 

khăn 

Số 

PNCT 

Trong đó 

số đối 

tượng 

vùng khó 

khăn 

1  TX Phước Long  0  7  0 57,884 752 0 634 0 723 0 530 0 1,753 0 752 0 

2  TP Đồng Xoài   0  8  0 115,096 1,661 0 1,545 0 1,951 0 1,438 0 2,701 0 1,661 0 

3  TX Bình Long  0  6  0 61,917 741 0 750 0 780 0 749 0 724 0 741 0 

4  Huyện Bù Gia Mập   1   8   3  87,028 1,113 461 1,074 399 1,177 472 1,134 460 2,871 744 1,113 461 

5  Huyện Lộc Ninh   1   16   2  119,538 2,012 240 1,876 200 1,949 200 1,891 180 1,988 254 2,012 240 

6  Huyện Bù Đốp  0  7  0 64,020 720 0 615 0 735 0 630 0 1,825 0 720 0 

7  Huyện Hớn Quản  0  13  0 108,587 1,232 0 1,170 0 1,625 0 1,171 0 1,582 0 1,232 0 

8  Huyện Đồng Phú  0  11  0 100,395 1,524 0 1,572 0 1,500 0 1,406 0 1,604 0 1,524 0 

9  Huyện Bù Đăng  0  16  0 151,163 2,255 0 2,243 0 2,207 0 1,974 0 2,861 0 2,255 0 

10  Thị xã Chơn Thành  0  9  0 86,529 1,377 0 1,335 0 1,330 0 1,191 0 1,463 0 1,377 0 

11  Huyện Phú Riềng  0  10  0 97,812 1,125 0 1,115 0 1,015 0 1,050 0 1,232 0 1,125 0 

Tổng cộng 2 111 5 1,049,969 14,512 701 13,929 599 14,992 672 13,164 640 20,604 998 14,512 701 
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